
BỘ TƯ PHÁP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 2, văn bằng 1 (2020 - 2024), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Đại học Hoa Lư, Ninh Bình 

Thời gian học      : Từ ngày 07 tháng 9 năm 2023. 
Phương thức học : (Tối thứ 5), tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. 
Cán bộ phụ trách : Đỗ Thị Thơ. 

 
STT MÔN HỌC SỐ 

TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  14 tín chỉ 

1 Pháp luật về giao dịch bảo đảm 30 Từ 07/9 đến 10/9/2023 C. 24/9/2023 
(Ca 1) 

2 Pháp luật về đấu thầu 30 Từ 14/9 đến 17/9/2023 C. 24/9/2023 
(Ca 2) 

3 Luật Ngân hàng 45 Từ 22/9 đến 24/9/2023 
Từ 29/9 đến 01/10/2023 

C. 29/10/2023 
(Ca 1) 

4 Kỹ năng chung về tư vấn pháp 
luật 30 Từ 12/10 đến 15/10/2023 C. 29/10/2023 

(Ca 2) 

5 Pháp luật về kinh doanh bất 
động sản 30 Từ 19/10 đến 22/10/2023 C. 05/11/2023 

(Ca 1) 

6 Luật môi trường 45 Từ 27/10 đến 29/10/2023 
Từ 02/11 đến 06/11/2023 

T. 06/11/2023 

KỲ II:  05 tín chỉ 

7 Tin học 30 Từ 29/02 đến 03/3/2024 C. 10/3/2024 
(Ca 1) 

8 Luật Bình đẳng giới 45 Từ 08/3 đến 10/3/2024 
Từ 15/3 đến 18/3/2024 

T. 18/3/2024 

Tổng 19 tín chỉ 
 
Ghi chú: Thời gian bắt đầu thi 
- Chiều:  
+ Ca 1: Từ 13h00 
+ Ca 2: Từ 15h30. 
- Tối: Từ 18h00 
  

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 
 
 
 

Nguyễn Triều Dương 
 
 
 
 
 
 
 



BỘ TƯ PHÁP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 22B, văn bằng 2 (2022 - 2025), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Đại học Luật Hà Nội 
Thời gian học      : Từ ngày 16 tháng 08 năm 2023. 
Phương thức học : Từ tối thứ 2 đến tối thứ 6, cả ngày Chủ nhật;  

Từ ngày 16 đến ngày 30/31 hàng tháng. 
Cán bộ phụ trách : Đỗ Thị Thơ. 
Hội trường : A. 704. 

 

STT MÔN HỌC 
SỐ 

TIẾT 
THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

KỲ I:  23 tín chỉ 

1 Xây dựng văn bản pháp luật 30 Từ 16/8 đến 21/8/2023  

2 Công pháp quốc tế 60 
Từ 22/8 đến 31/8/2023 

Từ 17/9/2023 
 

3 Luật Dân sự (HP1) 45 Từ 18/9 đến 26/9/2023  

4 Luật Hình sự (HP1) 45 
Từ 27/9 đến 29/9/2023 

Từ 16/10 đến S. 22/10/2023 
 

5 Luật Hình sự (HP2) 30 Từ 23/10 đến S. 29/10/2023  

6 Xã hội học pháp luật 30 Từ 16/11 đến 21/11/2023  

7 Đại cương văn hóa Việt Nam 30 Từ 22/11 đến 27/11/2023  

8 Luật Thương mại (HP1) 45 
Từ 28/11 đến 30/11/2023 

Từ 17/12 đến 31/12/2023 
 

KỲ II:  20 tín chỉ 

9 Luật Dân sự (HP2) 30 Từ 16/01 đến 21/01/2024  

10 Tội phạm học 30 Từ 22/01 đến S. 28/01/2024  

11 Pháp luật Cộng đồng ASEAN 30 Từ 17/3 đến 21/3/2024  

12 Luật Tố tụng hình sự 45 Từ 24/3 đến 31/3/2024  

13 Luật Hôn nhân và gia đình 45 Từ 16/4 đến 26/4/2024  

14 Tư pháp quốc tế 60 Từ 16/5 đến 27/5/2024  



15 Luật Thương mại (HP2) 30 
Từ 28/5 đến 31/5/2024 

Từ 16/6/2024 
 

16 

Tổ chức và hoạt động của Toà 

án nhân dân, Viện kiểm sát 

nhân dân 

30 Từ 17/6 đến S. 23/6/2024  

Tổng 43 tín chỉ 

 
  

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 
 
 

 
Nguyễn Triều Dương 



BỘ TƯ PHÁP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 15, văn bằng 2 (2022 - 2025), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trung tâm GDTX Hải Phòng 
Thời gian học      : Từ ngày 17 tháng 8 năm 2023. 

Phương thức học : (Tối thứ 5), Tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. 

Cán bộ phụ trách : Đỗ Thị Thơ. 

STT MÔN HỌC 
SỐ 

TIẾT 
THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  18 tín chỉ 

1 Pháp luật Cộng đồng ASEAN 30 Từ 17/8 đến 20/8/2023 
S. 10/9/2023 

(Ca 1) 

2 Xây dựng văn bản pháp luật 30 Từ 24/8 đến 27/8/2023 
S. 10/9/2023 

(Ca 2) 

3 Luật Tố tụng hình sự 45 
Từ 08/9 đến 10/9/2023 
Từ 15/9 đến 17/9/2023 

S. 08/10/2023 
(Ca 1) 

4 Tội phạm học 30 Từ 21/9 đến 24/9/2023 
S. 08/10/2023 

(Ca 2) 

5 Luật Thương mại (HP2) 30 Từ 28/9 đến 01/10/2023 
S. 22/10/2023 

(Ca 1) 

6 Luật Hôn nhân và gia đình 45 
Từ 06/10 đến 08/10/2023 
Từ 13/10 đến 15/10/2023 

S. 22/10/2023 
(Ca 2) 

7 Tư pháp quốc tế 60 
Từ 20/10 đến 22/10/2023 
Từ 27/10 đến 29/10/2023 
Từ 03/11 đến 05/11/2023 

S. 05/11/2023 
(Ca 1) 

KỲ II:  20 tín chỉ 

8 Luật Đất đai 45 
Từ 05/1 đến 07/1/2024 
Từ 12/1 đến 14/1/2024 

S. 10/3/2024 
(Ca 1) 

9 Luật Lao động 45 
Từ 01/3 đến 03/3/2024 
Từ 08/3 đến 10/3/2024 

S. 24/3/2024 
(Ca 1) 

10 Khoa học điều tra tội phạm 30 Từ 14/3 đến 17/3/2024 
S. 24/3/2024 

(Ca 2) 

11 Luật Tố tụng dân sự 45 
Từ 22/3 đến 24/3/2024 
Từ 29/3 đến 31/3/2024 

S. 07/4/2024 
(Ca 1) 

12 Luật Tài chính 45 
Từ 05/4 đến 07/4/2024 
Từ 12/4 đến 14/4/2024 

S. 28/4/2024 
(Ca 1) 



13 Luật Thi hành án dân sự 45 
Từ 26/4 đến 28/4/2024 
Từ 03/5 đến 05/5/2024 

S. 12/5/2024 
(Ca 1) 

14 
Pháp luật về Trọng tài thương 
mại 

45 
Từ 10/5 đến 12/5/2024 
Từ 17/5 đến 20/5/2024 

T. 20/5/2024 

Tổng 38 tín chỉ 
 
Ghi chú: Thời gian bắt đầu thi 
- Chiều:  
+ Ca 1: Từ 13h00 
+ Ca 2: Từ 15h30 
- Tối: Từ 18h00 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 
 
 
 

Nguyễn Triều Dương 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BỘ TƯ PHÁP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 20B, văn bằng 1 (2020 - 2023), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Đại học Luật Hà Nội 
Thời gian học      : Từ ngày 16 tháng 08 năm 2023. 
Phương thức học : Từ tối thứ 2 đến tối thứ 6 và cả ngày Chủ nhật 

  Từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng. 
Cán bộ phụ trách : Đỗ Thị Thơ. 
Hội trường : A.704. 

 

STT MÔN HỌC SỐ 
TIẾT THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

KỲ I:  18 tín chỉ 

1 Luật Đất đai 45 Từ 05/9 đến 13/9/2023  

2 Luật Tài chính 45 
Từ 14/9 đến 15/9/2023 

Từ 01/10 đến 06/10/2023 
 

3 Luật Lao động 45 Từ 08/10 đến 15/10/2023  

4 Luật Thương mại quốc tế 45 Từ 01/11 đến 09/11/2023  

5 Tư pháp quốc tế 60 
Từ 10/11 đến 15/11/2023 

Từ 01/12 đến 15/12/2023 
 

6 Tin học 30 Từ 06/12 đến 11/12/2023  

KỲ II:  24 tín chỉ 

7 Pháp luật Cộng đồng ASEAN 45 Từ 02/01 đến 10/01/2024  

8 

Tổ chức và hoạt động của Tòa 

án nhân dân, Viện kiểm sát 

nhân dân 

30 Từ 11/01 đến 15/01/2024 
Học tối thứ 7 

ngày 13/1/2024 

9 Luật Tố tụng hành chính 30 Từ 01/3 đến 06/3/2024  

10 Luật Bình đẳng giới 45 Từ 07/3 đến 15/3/2024  

11 Khoa học điều tra tội phạm 30 Từ 01/4 đến S. 07/4/2024  



12 
Kỹ năng chung về tư vấn pháp 

luật 
30 Từ 08/4 đến S. 18/4/2024  

13 
Kỹ năng tư vấn pháp luật trong 

lĩnh vực hành chính 
30 

Từ 15/4 đến 16/4/2024 

Từ 02/5 đến 05/5/2024 
 

14 
Kỹ năng tư vấn pháp luật trong 

lĩnh vực đất đai 
45 Từ 06/5 đến 14/5/2024  

15 Luật An sinh xã hội 30 Từ 02/6 đến 06/6/2024  

16 
Pháp luật về Trọng tài thương 

mại 
45 

Từ 07/6 đến 15/6/2024 

Từ 01/7 đến 02/7/2024 
 

Tổng 42 tín chỉ 
 
 Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 
 

 
Nguyễn Triều Dương 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BỘ TƯ PHÁP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 2, liên thông (2021 - 2023), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Trung cấp Luật Tây Bắc 

Thời gian học      : Từ ngày 17 tháng 8 năm 2023. 
Phương thức học : (Tối thứ 5), tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. 
Cán bộ phụ trách : Đỗ Thị Thơ. 

 
STT MÔN HỌC SỐ 

TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:   

1 Luật Ngân hàng  30 Từ 17/8 đến 20/8/2023 C. 16/9/2023 
(Ca 1) 

2 Luật Cạnh tranh và bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng  30 Từ 24/8 đến 27/8/2023 

 
C. 16/9/2023 

(Ca 2) 

3 Lịch sử nhà nước và pháp luật 30 Từ 08/9 đến 10/9/2023 
Từ 15/9 đến 17/9/2023 

C. 17/9/2023 
(Ca 1) 

4 Thực tập chuyên môn 7TC 
(10T) Từ 18/9 đến 06/11/2023  

Tổng 13 tín chỉ 
Kết thúc chương trình giảng dạy  

 
Ghi chú: Thời gian bắt đầu thi 
- Chiều:  
+ Ca 1: Từ 13h00 
+ Ca 2: Từ 15h30. 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 
 
 
 

Nguyễn Triều Dương 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BỘ TƯ PHÁP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 22B, văn bằng 1 (2022 - 2026), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Đại học Luật Hà Nội 
Thời gian học      : Từ ngày 05 tháng 09 năm 2023. 
Phương thức học : Từ tối thứ 2 đến tối thứ 6 và cả ngày Chủ nhật 

  Từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng. 
Cán bộ phụ trách : Đỗ Thị Thơ. 
Hội trường : A.803. 

 
STT MÔN HỌC SỐ 

TIẾT THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

KỲ I:  14 tín chỉ 

1 Kinh tế chính trị Mác-Lê nin 30 Từ 05/9 đến 10/9/2023  

2 Tiếng Anh (HP1) 45 
Từ 11/9 đến 15/9/2023 
Từ 01/10 đến 03/10/2023 

 

3 
Phương pháp điều tra xã hội 
học 

15 Từ 04/10 đến 06/10/2023  

4 Đại cương văn hoá Việt Nam 30 Từ 08/10 đến 12/10/2023  

5 Tâm lý đại cương 30 
Từ 13/10 đến 15/10/2023 
Từ 01/11 đến 03/11/2023 

 

6 
Tổ chức và hoạt động của Toà 
án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân 

30 Từ 05/11 đến 09/11/2023  

7 
Kỹ năng chung về tư vấn pháp 
luật 

30 
Từ 10/11 đến 15/11/2023 

 

KỲ II:  15 tín chỉ 

8 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30 Từ 02/01 đến 07/01/2024  

9 Luật hành chính Việt Nam 60 Từ 01/3 đến 12/3/2024  

10 Tiếng anh (HP2) 60 
Từ 13/3 đến 15/3/2024 
Từ 01/4 đến 09/4/2024 

 

11 Luật Tố tụng hành chính 30 Từ 10/4 đến 15/4/2024  



12 Luật học so sánh 45 Từ 02/5 đến 10/5/2024  

Tổng 29 tín chỉ 
 
 Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 
 
 

Nguyễn Triều Dương 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 4, văn bằng 2 (2022 - 2025), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trung tâm GDTX Hải Dương 
Thời gian học      : Từ ngày 17 tháng 8 năm 2023. 

Phương thức học : (Tối thứ 5), Tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. 

Cán bộ phụ trách : Đỗ Thị Thơ. 

STT MÔN HỌC 
SỐ 

TIẾT 
THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  17 tín chỉ 

1 Tội phạm học 30 Từ 17/8 đến 20/8/2023 
C. 10/9/2023 

(Ca 1) 

2 Pháp luật cộng đồng Asean 30 Từ 24/8 đến 27/8/2023 
C. 10/9/2023 

(Ca 2) 

3 Luật Hôn nhân và gia đình 45 
Từ 08/9 đến 10/9/2023 
Từ 15/9 đến 17/9/2023 

C. 24/9/2023 
(Ca 1) 

4 Luật Tố tụng hình sự 45 
Từ 22/9 đến 24/9/2023 
Từ 29/9 đến 01/10/2023 

C. 22/10/2023 
(Ca 1) 

5 Xây dựng văn bản pháp luật 30 Từ 05/10 đến 08/10/2023 
C. 22/10/2023 

(Ca 2) 

6 Luật Thương mại (HP2) 30 
Từ 12/10 đến 15/10/2023 
 

C. 29/10/2023 
(Ca 1) 

7 Luật Tố tụng dân sự 45 
Từ 19/10 đến 22/10/2023 
Từ 27/10 đến 30/10/2023 

T. 30/10/2023 
 

KỲ II:  21 tín chỉ 

8 Luật Tài chính 45 
Từ 05/1 đến 07/1/2024 
Từ 12/1 đến 14/1/2024 

C. 16/3/2024 
(Ca 1) 

9 Tư pháp quốc tế  60 
Từ 01/3 đến 03/3/2024 
Từ 08/3 đến 10/3/2024 
Từ 15/3 đến 16/3/2024 

C. 31/3/2024 
(Ca 1) 



10 
Kỹ năng chung về tư vấn pháp 
luật 

30 Từ 21/3 đến 24/3/2024 
C. 31/3/2024 

(Ca 2) 

11 Luật Lao động 45 
Từ 29/3 đến 31/3/2024 
Từ 05/4 đến 07/4/2024 

C. 14/4/2024 
(Ca 1) 

12 
Pháp luật Việt Nam và pháp 
luật quốc tế về quyền con 
người 

45 
Từ 12/4 đến 14/4/2024 
Từ 26/4 đến 28/4/2024 

C. 05/5/2024 
(Ca 1) 

13 Luật Đất đai 45 
Từ 03/5 đến 05/5/2024 
Từ 10/5 đến 12/5/2024 

C. 26/5/2024 
(Ca 1) 

14 Luật Môi trường 45 
Từ 17/5 đến 19/5/2024 
Từ 24/5 đến 27/5/2024 

T. 27/5/2024 

Tổng 38 tín chỉ 
 
Ghi chú: Thời gian bắt đầu thi 
- Chiều:  
+ Ca 1: Từ 13h00 
+ Ca 2: Từ 15h30 
- Tối: Từ 18h00 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 
 
 
 

Nguyễn Triều Dương 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BỘ TƯ PHÁP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 1, văn bằng 2 (2021 - 2023), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Đại học Hàng hải Việt Nam  
 

Thời gian học      : Từ ngày 17 tháng 08 năm 2023. 
Phương thức học : (Tối thứ 5); tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. 
Cán bộ phụ trách : Đỗ Thị Thơ 

 

STT MÔN HỌC 
SỐ 

TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:   

1 Tâm lý học tư pháp  30 Từ 17/8 đến 20/8/2023 C. 17/9/2023 
(Ca 1) 

2 Luật Tố tụng hành chính 30 Từ 24/8 đến 27/8/2023 C. 17/9/2023 
(Ca 2) 

3 Luật Cạnh tranh và bảo vệ 
người tiêu dùng 45 Từ 08/9 đến 10/9/2023 

Từ 15/9 đến 17/9/2023 
C. 08/10/2023 

(Ca 1) 

4 Kỹ năng soạn thảo văn bản 
hành chính thông dụng 30 Từ 21/9 đến 24/9/2023 C. 08/10/2023 

(Ca 2) 

5 Luật Thương mại Quốc tế 45 Từ 29/9 đến 01/10/2023 
Từ 06/10 đến 08/10/2023 

C. 29/10/2023 
(Ca 1) 

6 Luật Nhà ở 30 Từ 12/10 đến 15/10/2023 C. 29/10/2023 
(Ca 2) 

7 Pháp luật Liên minh Châu Âu 45 Từ 20/10 đến 22/10/2023 
Từ 27/10 đến 29/10/2023 

C. 12/11/2023 
(Ca 1) 

8 Luật Bình đẳng giới 45 Từ 03/11 đến 05/11/2023 
Từ 10/11 đến 13/11/2023 T. 13/11/2023 

Tổng 20 tín chỉ 
Kết thúc chương trình giảng dạy 

 
Ghi chú: Thời gian bắt đầu thi 
- Chiều:  
+ Ca 1: Từ 13h00 
+ Ca 2: Từ 15h30 
- Tối: Từ 18h00 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 
 
 
 

Nguyễn Triều Dương 



BỘ TƯ PHÁP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023 
Khóa 1, văn bằng 2 (2021 - 2023), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Đại học Hàng hải Việt Nam  
 

Cán bộ phụ trách : Đỗ Thị Thơ 
 

STT HỌC PHẦN SỐ 
TC THỜI GIAN THỰC TẬP GHI CHÚ 

KỲ HÈ:   

1 Thực tập chuyên môn  
7TC 
(9T) 

Từ 03/7 đến 11/9/2023 

Theo phiếu 
trình ngày 
24/5/2023 về 
việc bổ sung 
học kỳ hè năm 
học 2023 

Tổng 07 tín chỉ 
 
 Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 
 

 
 

Nguyễn Triều Dương 



 



BỘ TƯ PHÁP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 6, văn bằng 2 (2022 - 2025), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh 
Thời gian học      : Từ ngày 17 tháng 08 năm 2023. 
Phương thức học : (Từ tối thứ 5); tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. 
Cán bộ phụ trách : Doãn Văn Tuân. 

 

STT MÔN HỌC 
SỐ 

TIẾT 
THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  19 tín chỉ 

1 Luật Thương mại (HP2) 30 Từ 17/8 đến 20/8/2023 
C. 17/9/2023 

(Ca 1) 

2 Tư pháp quốc tế 60 
Từ 24/8 đến 27/8/2023 
Từ 07/9 đến 10/9/2023 

C. 17/9/2023 
(Ca 2) 

3 Luật Tố tụng hình sự 45 
Từ 15/9 đến 17/9/2023 
Từ 22/9 đến 24/9/2023 

C. 15/10/2023 
(Ca 1) 

4 Tội phạm học 30 Từ 28/9 đến 01/10/2023 
C. 15/10/2023 

(Ca 2) 

5 Luật Hôn nhân và gia đình 45 
Từ 13/10 đến 15/10/2023 
Từ 20/10 đến 22/10/2023 

C. 05/11/2023 
(Ca 1) 

6 Pháp luật Cộng đồng ASEAN 30 Từ 26/10 đến 29/10/2023 
C. 05/11/2023 

(Ca 2) 

7 Luật Lao động 45 
Từ 03/11 đến 05/11/2023 
Từ 10/11 đến 13/11/2023 

T. 13/11/2023 

KỲ II:  22 tín chỉ 

8 Luật Môi trường 45 
Từ 05/1 đến 07/1/2024 
Từ 12/1 đến 14/1/2024 

C. 10/3/2024 
(Ca 1) 

9 Xây dựng văn bản pháp luật 30 Từ 29/2 đến 03/3/2024 
C. 10/3/2024 

(Ca 2) 

10 Luật Tố tụng dân sự 45 
Từ 08/3 đến 10/3/2024 
Từ 15/3 đến 17/3/2024 

C. 31/3/2024 
(Ca 1)  

11 
Pháp luật về bảo đảm thực 
hiện nghĩa vụ 

30 Từ 21/3 đến 24/3/2024 
C. 31/3/2024 

(Ca 2) 



12 Luật Đất đai 45 
Từ 29/3 đến 31/3/2024 
Từ 05/4 đến 07/4/2024 

C. 14/4/2024 
(Ca 1) 

13 Luật học so sánh 45 
Từ 12/4 đến 14/4/2024 
Từ 26/4 đến 28/4/2024 

C. 05/5/2024 
(Ca 1) 

14 Luật Tài chính 45 
Từ 03/5 đến 05/5/2024 
Từ 10/5 đến 12/5/2024 

C. 05/5/2024 
(Ca 2) 

15 Luật Sở hữu trí tuệ 45 
Từ 17/5 đến 19/5/2024 
Từ 24/5 đến 27/4/2024 

T. 27/5/2024 

Tổng 41 tín chỉ 
 
Ghi chú: Thời gian bắt đầu thi 
- Chiều:  
+ Ca 1: Từ 13h00 
+ Ca 2: Từ 15h30 
- Tối: Từ 18h00 
 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 
 

 
Nguyễn Triều Dương 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
BỘ TƯ PHÁP  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 9, văn bằng 2 (2023 - 2026), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc 
Thời gian học      : Từ ngày 18 tháng 08 năm 2023. 
Phương thức học : Tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. 
Cán bộ phụ trách : Nguyễn Thị Thùy Dung. 

 

STT MÔN HỌC SỐ 
TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  18 tín chỉ 

1 Luật Hiến pháp Việt Nam 60 
Từ 18/8 đến 20/8/2023 
Từ 25/8 đến 27/8/2023 
Từ 08/9 đến 09/9/2023 

C. 01/10/2023 
(Ca 1) 

2 Lý luận Nhà nước và pháp luật 60 
10/9/2023 
Từ 15/9 đến 17/9/2023 
Từ 22/9 đến 24/9/2023 

C. 01/10/2023 
(Ca 2) 

3 Luật Hành chính Việt Nam 60 
Từ 29/9 đến 01/10/2023 
Từ 06/10 đến 08/10/2023 
Từ 14/10 đến 15/10/2023 

C. 29/10/2023 
(Ca 1) 

4 Lịch sử nhà nước và pháp luật 30 Từ 19/10 đến 22/10/2023 
C. 29/10/2023 

(Ca 2) 

5 
Phương pháp điều tra xã hội 
học 15 Từ 28/10 đến 29/10/2023 

C. 05/11/2023 
(Ca 1) 

6 Luật Hình sự (HP1) 45 Từ 03/11 đến 05/11/2023 
Từ 10/11 đến 13/11/2023 

T. 13/11/2023 

KỲ II:  20 tín chỉ 

7 Luật Hình sự (HP2) 30 Từ 04/1 đến 07/1/2024 
C. 03/3/2024 

(Ca 1) 

8 Xây dựng văn bản pháp luật 30 Từ 11/1 đến 14/1/2024 C. 03/3/2024 
(Ca 2) 

9 Luật Thương mại (HP1) 45 Từ 01/3 đến 03/3/2024 
Từ 08/3 đến 10/3/2024 

C. 14/4/2024 
(Ca 1)  

10 Logic học 30  Từ 14/3 đến 17/3/2024 
C. 14/4/2024 

(Ca 2) 

11 Tâm lý học đại cương 30 Từ 21/3 đến 24/3/2024 
C. 28/4/2024 

(Ca 1) 

12 
Tổ chức và hoạt động của Tòa 
án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân 

30 Từ 28/3 đến 31/3/2024 C. 28/4/2024 
(Ca 2) 



13 Luật Thương mại (HP2) 30 Từ 04/4 đến 07/4/2024 C. 05/5/2024 
(Ca1) 

14 Công pháp quốc tế 60 
Từ 12/4 đến 14/4/2024 
Từ 26/4 đến 28/4/2024 
Từ 03/5 đến 06/5/2024 

T. 06/5/2024 

Tổng 38 tín chỉ 
 
Ghi chú: Thời gian bắt đầu thi 
- Chiều:  
+ Ca 1: Từ 13h00 
+ Ca 2: Từ 15h30 
- Tối: 18h00 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 
 
 
 

Nguyễn Triều Dương 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BỘ TƯ PHÁP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 6, văn bằng 1 (2020 - 2024), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh 
Thời gian học      : Từ ngày 17 tháng 8 năm 2023. 
Phương thức học : (Từ tối thứ 5); tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. 
Cán bộ phụ trách : Nguyễn Thị Thùy Dung. 

 

STT MÔN HỌC SỐ 
TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  13 tín chỉ 

1 Công pháp quốc tế 60 Từ 17/8 đến 20/8/2023 
Từ 24/8 đến 27/8/2023 

C. 01/10/2023 
(Ca 1) 

2 Tư pháp quốc tế 60 Từ 07/9 đến 10/9/2023 
Từ 14/9 đến 17/9/2023 

C. 01/10/2023 
(Ca 2) 

3 Pháp luật về đấu thầu 30 Từ 22/9 đến 24/9/2023 
C. 08/10/2023 

(Ca 1) 

4 Luật Sở hữu trí tuệ 45 Từ 28/9 đến 01/10/2023 
Từ 06/10 đến 09/10/2023 

T. 09/10/2023 

KỲ II:  8 tín chỉ 

5 Luật Đầu tư 30 Từ 29/2 đến 03/3/2024 
C. 23/3/2024 

(Ca 1) 

6 Luật An sinh xã hội 30 Từ 07/3 đến 10/3/2024 
C. 23/3/2024 

(Ca 2) 

7 Pháp luật về kinh doanh bất 
động sản 30 Từ 15/3 đến 17/3/2024 

Từ 22/3 đến 24/3/2024 
C. 24/4/2024 

(Ca 1)  

8 Tin học 30 Từ 28/3 đến 31/3/2024 T. 05/4/2024 

Tổng 21 tín chỉ 
 
Ghi chú: Thời gian bắt đầu thi 
- Chiều:  
+ Ca 1: Từ 13h00 
+ Ca 2: Từ 15h30 
- Tối: Từ 18h00 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 
 
 
 
 

Nguyễn Triều Dương 
 
 
 
 
 



 
BỘ TƯ PHÁP  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 8, văn bằng 2 (2022 - 2024), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam  
Chuyên ngành: Luật Kinh tế 

Thời gian học      : Từ ngày 17 tháng 08 năm 2023. 
Phương thức học : (Từ tối thứ 5); tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. 
Cán bộ phụ trách : Nguyễn Thị Ngọc Anh. 

 

STT MÔN HỌC SỐ 
TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  23 tín chỉ 

1 Tư pháp quốc tế 30 Từ 17/8 đến 20/8/2023 
C. 10/9/2023 

(Ca 1) 

2 Luật Thương mại quốc tế 30 Từ 24/8 đến 27/8/2023 
C. 10/9/2023 

(Ca 2) 

3 Luật Đất đai 45 
Từ 08/9 đến 10/9/2023 
Từ 15/9 đến 17/9/2023 

C. 08/10/2023 
(Ca 1) 

4 Pháp luật về kinh doanh bất 
động sản 

30 Từ 21/9 đến 24/9/2023 
C. 08/10/2023 

(Ca 2) 

5 Luật Hình sự (HP2) 30 Từ 28/9 đến 01/10/2023 
C. 22/10/2023 

(Ca 1) 

6 Luật Tố tụng hình sự 45 
Từ 06/10 đến 08/10/2023 
Từ 13/10 đến 15/10/2023 

C. 22/10/2023 
(Ca 2) 

7 Luật Ngân hàng  45 
Từ 20/10 đến 22/10/2023 
Từ 27/10 đến 29/10/2023 

C. 05/11/2023 
(Ca 1) 

8 Luật Tố tụng dân sự 45 
Từ 03/11 đến 05/11/2023 
Từ 10/11 đến 12/11/2023 

C. 19/11/2023 
(Ca 1) 

9 Luật Cạnh tranh 45 
Từ 17/11 đến 19/11/2023 
Từ 24/11 đến 27/11/2023 

T. 27/11/2023 

KỲ II:  19 tín chỉ 

9 Luật Thi hành án dân sự 45 
Từ 05/1 đến 07/1/2024 
Từ 12/1 đến 14/1/2024 

C. 10/3/2024 
(Ca 1) 

10 Pháp luật về bảo đảm thực 
hiện nghĩa vụ 

30 Từ 29/2 đến 03/3/2024 
C. 10/3/2024 

(Ca 2) 

11 
Quản lý tài sản trí tuệ trong 
doanh nghiệp 

45 
Từ 08/3 đến 10/3/2024 
Từ 15/3 đến 17/3/2024 

C. 07/4/2024 
(Ca 1)  



12 Luật Hôn nhân và gia đình 30 Từ 21/3 đến 24/3/2024 
C. 07/4/2024 

(Ca 2) 

13 
Kỹ năng tư vấn hợp đồng 
trong lao động 

30 Từ 28/3 đến 31/3/2024 C. 28/4/2024 
(Ca 1) 

14 Luật Đầu tư 30 Từ 04/4 đến 07/4/2024 
C. 28/4/2024 

(Ca 2) 

15 
Luật Bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng 

30 Từ 11/4 đến 14/4/2024 
C. 05/5/2024 

(Ca 1) 

16 Pháp luật Cộng đồng ASEAN 45 
Từ 25/4 đến 28/4/2024 
Từ 03/5 đến 06/5/2024 

T. 06/5/2024 

Tổng 42 tín chỉ 
 
Ghi chú: Thời gian bắt đầu thi 
- Chiều:  
+ Ca 1: Từ 13h00 
+ Ca 2: Từ 15h30 
- Tối: Từ 18h00 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 
 
 
 

Nguyễn Triều Dương 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BỘ TƯ PHÁP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 22A, văn bằng 2 (2022 - 2025), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Đại học Luật Hà Nội 

Thời gian học      : Từ ngày 16 tháng 8 năm 2023. 
Phương thức học : Từ tối thứ 2 đến tối thứ 6, cả ngày Chủ nhật; 

Từ ngày 16 đến ngày 31 hàng tháng 
Cán bộ phụ trách : Nguyễn Thị Ngọc Anh. 
Hội trường : A. 702. 
STT MÔN HỌC SỐ 

TIẾT THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

KỲ I: 18 tín chỉ 

1 Xây dựng văn bản pháp luật 30 Từ 16/8 đến 21/8/2023  

2 Luật Hôn nhân và gia đình 45 Từ 22/8 đến 30/8/2023  

3 Pháp luật Cộng đồng ASEAN 30 Từ 17/9 đến 21/9/2023  

4 Luật Tố tụng hình sự 45 Từ 22/9 đến 30/9/2023 Học tối thứ 7 
ngày 30/9/2023 

5 Tội phạm học 30 Từ 16/10 đến S. 22/10/2023  

6 Tư pháp quốc tế 60 Từ 23/10 đến 31/10/2023 
Từ 16/11 đến S. 19/11/2023  

7 Luật Thương mại (HP2) 30 Từ 21/11 đến 26/11/2023  
KỲ II: 20 tín chỉ 

8 Luật Tố tụng dân sự 45 Từ 16/01 đến 23/01/2024  

9 Luật Lao động 45 Từ 17/3 đến 24/3/2024  

10 Luật Đất đai 45 Từ 25/3 đến 31/3/2024 
Từ 22/4 đến 23/4/2024  

11 Luật Tài chính 45 Từ 24/4 đến 29/4/2024 
Từ 16/5 đến S. 19/5/2024  

12 Luật Thi hành án dân sự 45 Từ 20/5 đến 28/5/2024  

13 Luật An sinh xã hội 30 Từ 29/5 đến 31/5/2024 
Từ 16/6 đến 17/6/2024  

14 Luật Môi trường 45 Từ 18/6 đến 26/6/2024  

Tổng 38 tín chỉ 
 
 Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 
 

 
Nguyễn Triều Dương 

 



BỘ TƯ PHÁP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 22A, văn bằng 1 (2022 - 2026), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Đại học Luật Hà Nội 
Thời gian học      : Từ ngày 16 tháng 08 năm 2023. 
Phương thức học : Từ tối thứ 2 đến tối thứ 6, cả ngày Chủ nhật; 

  Từ ngày 16 đến ngày 30/31 hàng tháng. 
Cán bộ phụ trách : Nguyễn Thị Ngọc Anh. 
Hội trường : A. 1001. 

 
STT MÔN HỌC SỐ 

TIẾT THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

KỲ I:  15 tín chỉ 

1 Xã hội học pháp luật 30 Từ 16/8 đến 21/8/2023  

2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30 Từ 22/8 đến 27/8/2023  

3 Anh văn (HP2) 60 Từ 28/8 đến 31/8/2023 
Từ 17/9 đến S. 24/9/2023  

4 Luật sư, công chứng, chứng 
thực 45 Từ C. 24/9 đến 29/9/2023  

5 Luật học so sánh 45 Từ 16/10 đến 24/10/2023  

6 Kỹ năng chung về tư vấn pháp 
luật 30 Từ 25/10 đến 30/10/2023  

KỲ II:  15 tín chỉ 

7 Luật Dân sự (HP1) 45 Từ 16/1 đến 24/1/2024  

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 Từ 17/3 đến 21/3/2024  

9 Luật Hình sự (HP1) 45 Từ 22/3 đến S. 31/3/2024  

10 Xây dựng văn bản pháp luật 30 Từ 16/4 đến 23/4/2024  

11 Lịch sử Đảng cộng sản Việt 
Nam 30 Từ 24/4 đến 29/4/2024  

12 Luật Môi trường 45 Từ 16/5 đến 24/5/2024  

Tổng 30 tín chỉ 
 
 Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 
 
 

Nguyễn Triều Dương 



 
BỘ TƯ PHÁP  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 9, văn bằng 2 (2023 - 2026), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam  
Chuyên ngành: Luật Kinh tế 

Thời gian học      : Từ ngày 17 tháng 08 năm 2023. 
Phương thức học : (Từ tối thứ 5); tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. 
Cán bộ phụ trách : Nguyễn Thị Ngọc Anh. 

 

STT MÔN HỌC SỐ 
TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  21 tín chỉ 

1 Luật Dân sự (HP2) 30 Từ 17/8 đến 20/8/2023 
C. 10/9/2023 

(Ca 1) 

2 Kinh tế vĩ mô 30 Từ 24/8 đến 27/8/2023 
C. 10/9/2023 

(Ca 2) 

3 Luật Thương mại (HP1) 45 
Từ 08/9 đến 10/9/2023 
Từ 15/9 đến 17/9/2023 

C. 08/10/2023 
(Ca 1) 

4 Xã hội học pháp luật 30 Từ 21/9 đến 24/9/2023 
C. 08/10/2023 

(Ca 2) 

5 Xây dựng văn bản pháp luật 30 Từ 28/9 đến 01/10/2023 
C. 05/11/2023 

(Ca 1) 

6 Luật Lao động 45 
Từ 06/10 đến 08/10/2023 
Từ 13/10 đến 15/10/2023 

C. 05/11/2023 
(Ca 2) 

7 Logic học 30 Từ 19/10 đến 22/10/2023 
C. 12/11/2023 

(Ca 1) 

8 Quản trị doanh nghiệp 30 
Từ 26/10 đến 29/10/2023 
 

C. 12/11/2023 
(Ca 2) 

9 Luật học so sánh 45 
Từ 02/11 đến 05/11/2023 
Từ 10/11 đến 13/11/2023 

T. 13/11/2023 

KỲ II:  23 tín chỉ 

10 Luật Thương mại (HP2) 30 Từ 04/1 đến 07/1/2024 
C. 03/3/2024 

(Ca 1) 

11 Luật An sinh xã hội 30 Từ 11/1 đến 14/1/2024 
C. 03/3/2024 

(Ca 2) 

12 Luật Tài chính 45 
Từ 01/3 đến 03/3/2024 
Từ 08/3 đến 10/3/2024 

C. 07/4/2024 
(Ca 1)  



13 Công pháp quốc tế 30 Từ 14/3 đến 17/3/2024 
C. 07/4/2024 

(Ca 2) 

14 Luật Đầu tư 30 Từ 21/3 đến 24/3/2024 
C. 14/4/2024 

(Ca 1) 

15 Luật Hôn nhân và gia đình 30 Từ 28/3 đến 31/3/2024 
C. 14/4/2024 

(Ca 2) 

16 Luật Đất đai 45 
Từ 04/4 đến 07/4/2024 
Từ 12/4 đến 14/4/2024 

C. 12/5/2024 
(Ca 1) 

17 
Kỹ năng chung về tư vấn pháp 
luật 

30 Từ 25/4 đến 28/4/2024 
C. 12/5/2024 

(Ca 2) 

18 
Kỹ năng soạn thảo văn bản 
hành chính thông dụng 

30 Từ 02/5 đến 05/5/2024 
C. 19/5/2024 

(Ca 1) 

19 Luật Sở hữu trí tuệ 45 
Từ 09/5 đến 12/5/2024 
Từ 17/5 đến 20/5/2024 

T. 20/5/2024 

Tổng 44 tín chỉ 
 
Ghi chú: Thời gian bắt đầu thi 
- Sáng: Từ 08h00 
- Chiều:  
+ Ca 1: Từ 13h00 
+ Ca 2: Từ 15h30. 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 
 
 
 

Nguyễn Triều Dương 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BỘ TƯ PHÁP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 10, văn bằng 2 (2023 - 2026), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam  
 

Thời gian học      : Từ ngày 18 tháng 08 năm 2023. 
Phương thức học : (Từ tối thứ 5); tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. 
Cán bộ phụ trách : Nguyễn Thị Ngọc Anh. 

 

STT MÔN HỌC SỐ 
TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  18 tín chỉ 

1 
Lý luận về nhà nước và pháp 
luật 

60 
Từ 18/8 đến 20/8/2023 
Từ 25/8 đến 27/8/2023 
Từ 08/9 đến 09/9/2023 

C. 08/10/2023 
(Ca 1) 

2 Luật Hiến pháp 60 
10/9/2023 
Từ 15/9 đến 17/9/2023 
Từ 22/9 đến 24/9/2023 

C. 08/10/2023 
(Ca 2) 

3 Lịch sử nhà nước và pháp luật 30 Từ 28/9 đến 01/10/2023 C. 15/10/2023 
(Ca 1) 

4 Luật Hành chính Việt Nam 60 
Từ 06/10 đến 08/10/2023 
Từ 13/10 đến 15/10/2023 
Từ 21/10 đến 22/10/2024 

C. 29/10/2023 
(Ca 1) 

5 Luật Hình sự (HP1) 45 
Từ 27/10 đến 29/10/2023 
Từ 03/11 đến 05/11/2023 

C. 12/11/2023 
(Ca 1) 

6 
Phương pháp điều tra xã hội 
học 

15 Từ 10/11 đến 11/11/2023 
C. 12/11/2023 

(Ca 2) 
KỲ II:  20 tín chỉ 

7 Xây dựng văn bản pháp luật 30 Từ 04/1 đến 07/1/2024 
C. 03/3/2024 

(Ca 1) 

8 Luật Hình sự (HP2) 30 Từ 11/1 đến 14/1/2024 
C. 03/3/2024 

(Ca 2) 

9 Luật Dân sự (HP1) 45 
Từ 01/3 đến 03/3/2024 
Từ 08/3 đến 10/3/2024 

C. 07/4/2024 
(Ca 1)  

10 Đại cương văn hóa Việt Nam 30 Từ 14/3 đến 17/3/2024 
C. 07/4/2024 

(Ca 2) 

11 Xã hội học pháp luật 30 Từ 21/3 đến 24/3/2024 
C. 14/4/2024 

(Ca 1) 



12 Luật Tố tụng hành chính 30 Từ 28/3 đến 31/3/2024 
C. 14/4/2024 

(Ca 2) 

13 Công pháp quốc tế 60 
Từ 05/4 đến 07/4/2024 
Từ 12/4 đến 14/4/2024 
Từ 26/4 đến 28/4/2024 

C. 05/5/2024 
(Ca 1) 

14 Luật Thương mại (HP1) 45 
Từ 03/5 đến 05/5/2024 
Từ 10/5 đến 13/5/2024 

T. 13/5/2024 

Tổng 38 tín chỉ 
 
Ghi chú: Thời gian bắt đầu thi 
- Chiều:  
+ Ca 1: Từ 13h00 
+ Ca 2: Từ 15h30. 
- Tối: Từ 18h00 
 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 
 
 
 

Nguyễn Triều Dương 



BỘ TƯ PHÁP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 16, văn bằng 2 (2023 - 2026), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trung tâm GDTX Hải Phòng  
 

Thời gian học      : Từ ngày 07 tháng 9 năm 2023. 
Phương thức học : (Từ tối thứ 5); tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. 
Cán bộ phụ trách : Nguyễn Thị Ngọc Anh. 

 

STT MÔN HỌC SỐ 
TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  18 tín chỉ 

1 
Lý luận về nhà nước và pháp 
luật 

60 
Từ 07/9 đến 10/9/2023 
Từ 14/9 đến 17/9/2023 

S. 01/10/2023 
(Ca 1) 

2 Lịch sử nhà nước và pháp luật 30 Từ 21/9 đến 24/9/2023 
S. 01/10/2023 

(Ca 2) 

3 Luật Hình sự (HP1) 45 
Từ 29/9 đến 01/10/2023 
Từ 06/10 đến 08/10/2023 

S. 19/11/2023 
(Ca 1) 

4 Luật Hiến pháp Việt Nam 60 
Từ 12/10 đến 15/10/2023 
Từ 19/10 đến 22/10/2024 

S. 19/11/2023 
(Ca 2) 

5 Luật Hành chính Việt Nam 60 
Từ 02/11 đến 05/11/2023 
Từ 09/11 đến 12/11/2023 

C. 19/11/2023 
(Ca 1) 

6 
Phương pháp điều tra xã hội 
học 

15 Từ 17/11 đến 19/11/2023 
C. 19/11/2023 

(Ca 2) 
KỲ II:  20 tín chỉ 

7 Tâm lý đại cương 30 Từ 04/01 đến 07/01/2024 
S. 03/3/2024 

(Ca 1) 

8 Luật Hình sự (HP2) 30 Từ 11/01 đến 14/01/2024 
S. 03/3/2024 

(Ca 2) 

9 Luật Thương mại (HP1) 45 
Từ 01/3 đến 03/3/2024 
Từ 08/3 đến 10/3/2024 

S. 28/4/2024 
(Ca 1)  

10 Công pháp quốc tế 60 
Từ 14/3 đến 17/3/2024 
Từ 21/3 đến 24/3/2024 

S. 28/4/2024 
(Ca 2) 

11 Xây dựng văn bản pháp luật 30 Từ 28/3 đến 31/3/2024 
S. 06/5/2024 

(Ca 1) 

12 
Tổ chức và hoạt động của Toà 
án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân 

30 Từ 04/4 đến 07/4/2024 
S. 06/5/2024 

(Ca 2) 



13 Xã hội học pháp luật 30 Từ 11/4 đến 14/4/2024 
C. 06/5/2024 

(Ca 1) 

14 Luật Dân sự (HP1) 45 
Từ 25/4 đến 28/4/2023 
Từ 02/5 đến 06/5/2024 

C. 06/5/2024 
(Ca 2) 

Tổng 38 tín chỉ 
 
Ghi chú: Thời gian bắt đầu thi 
- Chiều:  
+ Ca 1: Từ 13h00 
+ Ca 2: Từ 15h30. 
- Tối: Từ 18h00. 
 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 
 
 
 

Nguyễn Triều Dương 
 



BỘ TƯ PHÁP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 20A, văn bằng 1 (2020 - 2024), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Đại học Luật Hà Nội 
 

Thời gian học      : Từ ngày 16 tháng 08 năm 2023. 
Phương thức học : Từ tối thứ 2 đến tối thứ 6, cả ngày Chủ nhật; 

Từ ngày 16 đến ngày 31 hàng tháng. 
Cán bộ phụ trách : Trần Lệ Trinh. 
Hội trường : A. 803. 

STT MÔN HỌC SỐ 
TIẾT THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

KỲ I:  17 tín chỉ 

1 
Pháp luật về Trọng tài Thương 
mại  

45 Từ 16/8 đến 24/8/2023  

2 
Pháp luật về Giao dịch bảo 
đảm 

30 Từ 25/8 đến 30/8/2023  

3 Luật Môi trường 45 Từ 17/9 đến 24/9/2023  

4 Luật Ngân hàng 45 
Từ 25/9 đến 29/9/2023 
Từ 16/10 đến 19/10/2023 

 

5 Pháp luật về Đấu thầu 30 Từ 20/10 đến 25/10/2023  

6 Luật Tố tụng hành chính 30 Từ 26/10 đến 31/10/2023  

7 Tin học 30 Từ 16/11 đến 21/11/2023  

KỲ II:  08 tín chỉ 

8 Thực tập chuyên môn 
8TC 
(10T) 

Từ 02/01 đến 31/01/2024 
Từ 01/3 đến 19/4/2024 

 

Tổng 25 tín chỉ 
Kết thúc chương trình giảng dạy./.

 
 Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 
 

 
Nguyễn Triều Dương 



 
BỘ TƯ PHÁP 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 21A, văn bằng 2 (2021-2024), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Đại học Luật Hà Nội 
 

Thời gian học      : Từ ngày 16 tháng 08 năm 2023. 
Phương thức học : Từ tối thứ 2 đến tối thứ 6, cả ngày Chủ nhật;  

Từ ngày 16 đến 31 hàng tháng. 
Cán bộ phụ trách : Trần Lệ Trinh 
Hội trường : A. 804. 

STT MÔN HỌC SỐ 
TIẾT THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

KỲ I:  18 tín chỉ 

1 Luật Thương mại Quốc tế  45 Từ 16/8 đến 27/8/2023  

2 Khoa học điều tra tội phạm 30 Từ 28/8 đến 31/8/2023 
17/9/2023  

3 Luật Bình đẳng giới 45 Từ 18/9 đến 26/9/2023  

4 Tâm lý học Tư pháp 30 Từ 27/9 đến 29/9/2023 
Từ 16/10 đến 18/10/2023  

5 Luật An sinh xã hội 30 Từ 19/10 đến 24/10/2023  

6 Pháp luật về đấu thầu 30 Từ 25/10 đến 30/10/2023  

7 Thủ tục đặc biệt trong tố tụng 
dân sự 30 Từ 16/11 đến 21/11/2023  

8 Kỹ năng chung về tư vấn pháp 
luật 30 Từ 22/11 đến 27/11/2023  

KỲ II:  14 tín chỉ 

9 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong 
lĩnh vực hành chính 30 Từ 16/1 đến 21/1/2024  

10 Kỹ năng soạn thảo văn bản 
hành chính thông dụng  30 Từ 22/1 đến 28/1/2024  

11 Luật học so sánh  45 Từ 17/3 đến 24/3/2024  

12 Thực tập chuyên môn 7TC 
(9T) Từ 25/3 đến 31/5/2024  

Tổng 32 tín chỉ 
Kết thúc chương trình giảng dạy./. 

 
 Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 
 

Nguyễn Triều Dương 



 
BỘ TƯ PHÁP 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 21A, văn bằng 1 (2021-2025), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Đại học Luật Hà Nội 
 

Thời gian học      : Từ ngày 05 tháng 09 năm 2023. 
Phương thức học : Từ tối thứ 2 đến tối thứ 6, cả ngày Chủ nhật;  

Từ ngày 01 đến 15 hàng tháng. 
Cán bộ phụ trách : Trần Lệ Trinh 
Hội trường : A. 804. 
STT MÔN HỌC SỐ 

TIẾT THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

KỲ I:  14 tín chỉ 

1 Luật Hình sự (HP2)  30 Từ 05/9 đến 10/9/2023  

2 Luật hôn nhân và gia đình  45 Từ 11/9 đến 15/9/2023 
Từ 01/10 đến 03/10/2023  

3 Luật Dân sự (HP2)  30 Từ 04/10 đến 09/10/2023  

4 Pháp luật về bảo đảm thực 
hiện nghĩa vụ 30 Từ 10/10 đến 15/10/2023  

5 Luật Thương mại (HP1)  45 Từ 01/11 đến 09/11/2023  

6 Pháp luật về kinh doanh bất 
động sản 30 Từ 10/11 đến 15/11/2023  

KỲ II:  14 tín chỉ 

7 Luật Tố tụng hình sự 45 Từ 02/1 đến 10/1/2024  

8 Công pháp quốc tế  60 Từ 01/3 đến 12/3/2024  

9 Luật Thi hành án dân sự 45 
Từ 13/3 đến 15/3/2024 
Từ 01/4 đến Sáng 
07/4/2024 

 

10 Tội phạm học 30 Từ 08/4 đến Sáng 
14/4/2024  

11 Luật Thương mại (HP2) 30 Từ 02/5 đến 07/5/2024  

Tổng 28 tín chỉ 
Kết thúc chương trình giảng dạy./. 

 
 Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 
 

 
Nguyễn Triều Dương 



 



 
BỘ TƯ PHÁP 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 8, văn bằng 2 (2022-2025), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc 
 

Thời gian học      : Từ ngày 17 tháng 8 năm 2023. 
Phương thức học : Tối thứ 5, Tối thứ 6 và cả ngày thứ Bảy  
Cán bộ phụ trách : Trần Lệ Trinh 

 

STT MÔN HỌC SỐ 
TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  20 tín chỉ 

1 Luật Hình sự (HP2)  30 Từ 17/8 đến 19/8/2023 
Tối 25/8/2023 

S. 07/10/2023 
(Ca 1) 

2 Luật Dân sự (HP2) 30 Ngày 26/8/2023 
Từ 07/9 đến 09/9/2023 

S. 07/10/2023 
(Ca 2) 

3 Luật Thương mại (HP1)  45 
Từ 14/9 đến 16/9/2023 
Từ 21/9 đến 23/9/2023 
Từ 06/10 đến S. 07/10/2023 

S. 04/11/2023 
(Ca 1) 

4 Xây dựng văn bản pháp luật 30 Từ 12/10 đến 14/10/2023 
Tối 20/10/2023 

S. 04/11/2023 
(Ca 2) 

5 Luật Tố tụng hình sự  45 
Ngày 21/10/2023 
Từ 26/10 đến 28/10/2023 
Từ 02/11 đến S. 04/11/2023 

C. 18/11/2023 
(Ca 1) 

6 Quan hệ kinh tế quốc tế  30 Từ 09/11 đến 11/11/2023 
Từ 17/11 đến 18/11/2023 

C. 02/12/2023 
(Ca 1) 

7 Xã hội học pháp luật 30 Từ 23/11 đến 25/11/2023 
Từ 01/12 đến 02/12/2023 

C. 24/12/2023 
(Ca 1) 

8 Công pháp quốc tế 60 
Từ 07/12 đến 09/12/2023 
Từ 14/12 đến 16/12/2023 
Từ 21/12 đến 24/12/2023 

C. 24/12/2023 
(Ca 2) 

KỲ II:  25 tín chỉ 

7 Luật sư, công chứng, chứng 
thực 30 Từ 04/1 đến 06/1/2024 

Từ 12/1 đến S.13/1/2024 
C. 27/01/2024 

(Ca 1) 

8 Tội phạm học  30 Từ 18/1 đến 20/1/2024 
Từ 26/1 đến 27/1/2024 

C. 09/03/2024 
(Ca 1) 

9 Luật Thương mại (HP2) 30 Từ 29/2 đến 02/3/2024 
Từ 08/3 đến 09/3/2024 

S. 30/03/2024 
(Ca 1) 

10 Luật Hôn nhân và gia đình 45 
Từ 14/3 đến 16/3/2024 
Từ 21/3 đến 23/3/2024 
Từ 29/3 đến S. 30/3/2024 

C. 13/4/2024 
(Ca 1) 

11 Khoa học điều tra tội phạm 30 Từ 04/4 đến 06/4/2024 
Từ 12/4 đến 13/4/2024 

C. 04/5/2024 
(Ca 1) 

12 Pháp luật cộng đồng Asean 30 Từ 25/4 đến 27/4/2024 
Từ 03/4 đến 04/5/2024 

S. 25/5/2024 
(Ca 1) 



13 Luật Tố tụng dân sự 45 
Từ 09/5 đến 11/5/2024 
Từ 16/5 đến 18/5/2024 
Từ 24/5 đến S. 25/5/2024 

S. 15/6/2024 
(Ca 1) 

14 Luật Đất đai 45 
Từ 30/5 đến 01/6/2024 
Từ 06/6 đến 08/6/2024 
Từ 14/6 đến S.15/6/2024 

S. 06/7/2024 
(Ca 1) 

15 Luật Môi trường 45 
Từ 20/6 đến 22/6/2024 
Từ 27/6 đến 29/6/2024 
Từ 05/7 đến S. 06/7/2024 

S. 27/7/2024 
(Ca 1) 

16 Pháp luật về Hợp đồng 
chuyên sâu 45 

Từ 11/7 đến 13/7/2024 
Từ 18/7 đến 20/7/2024 
Từ 26/7 đến S. 27/7/2024 

S. 27/7/2024 
(Ca 2) 

Tổng 45 tín chỉ 
 
 
Ghi chú: Thời gian bắt đầu thi 
- Sáng:  
+ Ca 1: Từ 7h00 
+ Ca 2: Từ 9h30 
- Chiều:  
+ Ca 1: Từ 13h00 
+ Ca 2: Từ 15h30. 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 
 
 
 

Nguyễn Triều Dương 
 



BỘ TƯ PHÁP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 10, văn bằng 2 (2022 - 2025), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ  
 

Thời gian học      : Từ ngày 17 tháng 08 năm 2023. 
Phương thức học : (Tối thứ 5); Tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. 
Cán bộ phụ trách : Nguyễn Hoài Phương 

 

STT MÔN HỌC SỐ 
TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  20 tín chỉ 

1 Xây dựng văn bản pháp luật 30 Từ 17/8 đến 20/8/2023 
C. 10/9/2023 

(Ca 1) 

2 Luật Thương mại (HP1) 45 
Từ 25/8 đến 27/8/2023 
Từ 08/9 đến 10/9/2023 

C. 08/10/2023 
(Ca 1) 

3 Luật Hình sự (HP2) 30 Từ 14/9 đến 17/9/2023 
C. 08/10/2023 

(Ca 2) 

4 Luật Dân sự (HP1) 45 
Từ 22/9 đến 24/9/2023 
Từ 06/10 đến 08/10/2023 

C. 05/11/2023 
(Ca 1) 

5 Quan hệ Kinh tế Quốc tế  30 Từ 12/10 đến 15/10/2023 
C. 05/11/2023 

(Ca 2) 

6 Xã hội học pháp luật 30 Từ 19/10 đến 22/10/2023 
C. 12/11/2023 

(Ca 1) 

7 
Luật sư, công chứng, chức 
thực 

30 Từ 26/10 đến 29/10/2023 
C. 12/11/2023 

(Ca 2) 

8 Công pháp Quốc tế 60 
Từ 03/11 đến 05/11/2023 
Từ 11/11 đến 12/11/2023 
Từ 16/11 đến 19/11/2023 

C. 19/11/2023 
(Ca 1) 

KỲ II:  18 tín chỉ 

9 Luật Dân sự (HP2) 30 Từ 04/1 đến 07/1/2024 
C. 17/3/2024 

(Ca 1) 



10 Pháp luật Cộng đồng Asean 30 Từ 11/1 đến 14/1/2024 
C. 17/3/2024 

(Ca 2) 

11 Tội phạm học  30 Từ 29/2 đến 03/3/2024 
C. 31/3/2024 

(Ca 1) 

12 Luật Thương mại (HP2) 30 Từ 07/3 đến 10/3/2024 
C. 31/3/2024 

(Ca 2) 

13 Luật Tố tụng hình sự  45 
Từ 15/3 đến 17/3/2024 
Từ 22/3 đến 24/3/2024 

C. 14/4/2024 
(Ca 1) 

14 Tư pháp Quốc tế 60 
Từ 28/3 đến 31/3/2024 
Từ 04/4 đến 07/4/2024 

C. 14/4/2024 
(Ca 2) 

15 Luật Hôn nhân và Gia đình 45 
Từ 12/4 đến 14/4/2024 
Từ 26/4 đến 29/4/2024 

T.29/4/2024 

Tổng 38 tín chỉ 
 
Ghi chú: Thời gian bắt đầu thi 
- Chiều:  
+ Ca 1: Từ 13h00 
+ Ca 2: Từ 15h30 
- Tối: Từ 18h00 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 

 
 

Nguyễn Triều Dương 



BỘ TƯ PHÁP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 3, văn bằng 2 (2021 - 2023), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương 
 

Thời gian học      : Từ ngày 17 tháng 8 năm 2023. 
Phương thức học : (Từ tối thứ 5); tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. 
Cán bộ phụ trách : Nguyễn Hoài Phương 

 

STT MÔN HỌC SỐ 
TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:   

1 Luật An sinh xã hội  30 Từ 17/8 đến 20/8/2023 C. 17/9/2023 
(Ca 1) 

2 Pháp luật về Kinh doanh Bất 
động sản 30 Từ 24/8 đến 27/8/2023 C. 17/9/2023 

(Ca 2) 

3 Luật Thương mại Quốc tế 45 Từ 08/9 đến 10/9/2023 
Từ 15/9 đến 17/9/2023 

C. 08/10/2023 
(Ca 1) 

4 Kỹ năng tham gia giải quyết 
các vụ án hành chính 30 Từ 21/9 đến 24/9/2023 C. 08/10/2023 

(Ca 2) 

5 Luật Môi trường 45 Từ 29/9 đến 01/10/2023 
Từ 06/10 đến 08/10/2023 

C. 22/10/2023 
(Ca 1) 

6 Luật Nhà ở 30 Từ 12/10 đến 15/10/2023 C. 22/10/2023 
(Ca 2) 

7 Luật học so sánh 45 Từ 20/10 đến 22/10/2023 
Từ 27/10 đến 29/10/2023 

C. 12/11/2023 
(Ca 1) 

8 Kỹ năng thực hành một số hoạt 
động trong tố tụng hình sự 45 Từ 03/11 đến 05/11/2023 

Từ 10/11 đến 13/11/2023 T. 13/11/2023 

Tổng 20 tín chỉ 
Kết thúc chương trình giảng dạy./. 

 
Ghi chú: Thời gian bắt đầu thi 
- Chiều:  
+ Ca 1: Từ 13h00 
+ Ca 2: Từ 15h30 
- Tối: Từ 18h00 
 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 
 
 

Nguyễn Triều Dương 



BỘ TƯ PHÁP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023 
Khóa 3, văn bằng 2 (2021 - 2023), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương 
 

Cán bộ phụ trách : Nguyễn Hoài Phương 
 

STT HỌC PHẦN SỐ 
TC THỜI GIAN THỰC TẬP GHI CHÚ 

KỲ HÈ:   

1 Thực tập chuyên môn  
7TC 
(9T) 

Từ 03/7 đến 11/9/2023 

Theo phiếu 
trình ngày 
24/5/2023 về 
việc bổ sung 
học kỳ hè năm 
học 2023 

Tổng 07 tín chỉ 
 
 Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 
 
 

Nguyễn Triều Dương 



BỘ TƯ PHÁP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 21B, văn bằng 1 (2021 - 2025), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Đại học Luật Hà Nội  
 

Thời gian học      : Từ ngày 05 tháng 9 năm 2023. 
Phương thức học : Từ tối thứ 2 đến tối thứ 6 và cả ngày Chủ nhật; 

Từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng 
Cán bộ phụ trách : Nguyễn Hoài Phương 
Hội trường : A.703 

 
STT MÔN HỌC SỐ 

TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  14 tín chỉ 

1 Luật Thương mại (HP1) 45 Từ 05/9 đến 13/9/2023  

2 Luật Hôn nhân và Gia đình 45 Từ 01/10 đến 08/10/2023  
3 Luật Hình sự (HP2) 30 Từ 09/10 đến S. 15/10/2023  
4 Luật Dân sự (HP2) 30 Từ 01/11 đến 06/11/2023  
5 Khoa học Điều tra tội phạm  30 Từ 07/11 đến 12/11/2023  

6 Kỹ năng chung về Tư vấn 
pháp luật 30 Từ 13/11 đến 15/11/2023 

Từ 01/12 đến 03/12/2023  

KỲ II:  14 tín chỉ 
7 Luật Sở hữu trí tuệ 45 Từ 02/1 đến 10/1/2024  
8 Luật Thương mại (HP2) 30 Từ 01/1 đến 06/3/2024  
9 Luật Tố tụng hình sự 45 Từ 07/3 đến 15/3/2024  
10 Công pháp Quốc tế 60 Từ 01/4 đến 12/4/2024  

11 Tội phạm học  30 Từ 14/4 đến 15/4/2024 
Từ 02/5 đến 05/5/2024  

Tổng 28 tín chỉ 
  

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 

 
 
 

Nguyễn Triều Dương 



 



 
BỘ TƯ PHÁP 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 7, văn bằng 1 (2021 - 2026), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh  
 

Thời gian học      : Từ ngày 07 tháng 09 năm 2023. 
Phương thức học : (Từ tối thứ 5); tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. 
Cán bộ phụ trách : Nguyễn Hữu Tuấn 

 
STT MÔN HỌC SỐ 

TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  14 tín chỉ 

1 Luật Hình sự (HP2) 30 Từ 07/9 đến 10/9/2023 C. 24/9/2023 
(Ca 1) 

2 Kỹ năng chung về Tư vấn 
pháp luật 30 Từ 14/9 đến 17/9/2023 C. 24/9/2023 

(Ca 2) 

3 Luật Thương mại (HP1) 45 Từ 22/9 đến 24/9/2023 
Từ 06/10 đến 08/10/2023 

C. 29/10/2023 
(Ca 1) 

4 Luật Dân sự (HP2) 30 Từ 12/10 đến 15/10/2023 C. 29/10/2023 
(Ca 2) 

5 Luật Đầu tư 30 Từ 19/10 đến 22/10/2023 C. 05/11/2023 
(Ca 1) 

6 Luật Hôn nhân và Gia đình 45 Từ 26/10 đến 29/10/2023 
Từ 03/11 đến 06/11/2023 T. 06/11/2023 

KỲ II:  14 tín chỉ 

7 Luật Thương mại (HP2) 30 Từ 09/2 đến 03/3/2024 C. 07/4/2024 
(Ca 1) 

8 Tội phạm học 30 Từ 07/3 đến 11/3/2024 C. 07/4/2024 
(Ca 2) 

9 Công pháp Quốc tế 60 Từ 14/3 đến 17/3/2024 
Từ 21/3 đến 24/3/2024 

C. 28/4/2024 
(Ca 1) 

10 Tố tụng hình sự 45 Từ 05/4 đến 07/4/2024 
Từ 12/4 đến 14/4/2024 

C. 28/4/2024 
(Ca 2) 

11 Pháp luật về hợp đồng chuyên 
sâu  45 Từ 26/4 đến 28/4/2024 

Từ 03/5 đến 06/5/2024 T.06/5/2024 

Tổng 28 tín chỉ 
 
Ghi chú: Thời gian bắt đầu thi 
- Chiều:  
+ Ca 1: Từ 13h00 
+ Ca 2: Từ 15h30 
- Tối: Từ 18h00 
 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 
 

 
 

Nguyễn Triều Dương 



 
BỘ TƯ PHÁP 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 

Khóa 7, văn bằng 2 (2021 - 2024), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 
Mở tại:  Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam  

 
Thời gian học      : Từ ngày 14 tháng 09 năm 2023. 
Phương thức học : (Từ tối thứ 5); tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. 
Cán bộ phụ trách : Nguyễn Hữu Tuấn 

 

STT MÔN HỌC SỐ 
TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  21 tín chỉ 

1 Luật Đầu tư 30 Từ 14/9 đến 17/9/2023 C. 08/10/2023 
(Ca 1) 

2 Luật An sinh xã hội 30 Từ 21/9 đến 24/9/2023 C. 08/10/2023 
(Ca 2) 

3 
Pháp luật Việt Nam và Pháp 
luật Quốc tế và Quyền con 
người 

45 Từ 29/9 đến 01/10/2023 
Từ 06/10 đến 08/10/2023 

C. 29/10/2023 
(Ca 1) 

4 Kỹ năng thực hành một số hoạt 
động trong tố tụng hình sự 45 Từ 20/10 đến 22/10/2023 

Từ 27/10 đến 29/10/2023 
C. 12/11/2023 

(Ca 1) 

5 Pháp luật về hợp đồng chuyên 
sâu 45 Từ 03/11 đến 05/11/2023 

Từ 10/11 đến 12/11/2023 
C. 26/11/2023 

(Ca 1) 
6 Luật Tố tụng hành chính 30 Từ 16/11 đến 19/11/2023 C. 26/11/2023 

(Ca 2) 

7 Luật Bình đẳng giới 45 Từ 24/11 đến 26/11/2023 
Từ 01/12 đến 03/12/2023 

C. 10/12/2023 
(Ca 1) 

8 Luật Thương mại quốc tế 45 Từ 08/12 đến 10/12/2023 
Từ 15/12 đến 18/12/2023 T.18/12/2023 

KỲ II:  7 tín chỉ 

9 Thực tập chuyên môn 7TC 
(9T) 

Từ 02/1 đến 31/1/2024 
Từ 22/02 đến 29/3/2024  

Tổng 28 tín chỉ 
Kết thúc chương trình giảng dạy./.

 
Ghi chú: Thời gian bắt đầu thi 
- Chiều:  
+ Ca 1: Từ 13h00 
+ Ca 2: Từ 15h30 
- Tối: Từ 18h00 
 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 
 

 
Nguyễn Triều Dương 



 
BỘ TƯ PHÁP 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 6, văn bằng 1 (2021 - 2026), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam  
 

Thời gian học      : Từ ngày 07 tháng 09 năm 2023. 
Phương thức học : (Từ tối thứ 5); tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. 
Cán bộ phụ trách : Nguyễn Hữu Tuấn 

 

STT MÔN HỌC SỐ 
TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  15 tín chỉ 

1 Luật Dân sự (HP2) 30 Từ 07/9 đến 10/9/2023 C. 24/9/2023 
(Ca 1) 

2 Luật Hình sự (HP2) 30 Từ 14/9 đến 17/9/2023 C. 24/9/2023 
(Ca 2) 

3 Luật Thương mại (HP1) 45 Từ 22/9 đến 24/9/2023 
Từ 29/9 đến 01/10/2023 

C. 15/10/2023 
(Ca 1) 

4 Luật sư, công chứng, chứng 
thực 30 Từ 05/10 đến 08/10/2023 C. 15/10/2023 

(Ca 2) 

5 Luật Cạnh tranh và bảo vệ 
người tiêu dùng 45 Từ 13/10 đến 15/10/2023 

Từ 20/10 đến 22/10/2023 
C. 29/10/2023 

(Ca 1) 

6 Luật Hôn nhân và gia đình 45 Từ 27/10 đến 29/10/2023 
Từ 03/11 đến 06/11/2023 T. 06/11/2023 

KỲ II:  14 tín chỉ 

7 Tội phạm học 30 Từ 29/3 đến 03/3/2024 C. 17/3/2024 
(Ca 1) 

8 Luật Thương mại (HP2) 30 Từ 07/3 đến 10/3/2024 C. 17/3/2024 
(Ca 2) 

9 Tố tụng hình sự 45 Từ 15/3 đến 17/3/2024 
Từ 22/3 đến 24/3/2024 

C. 14/4/2024 
(Ca 1) 

10 Công pháp quốc tế 60 Từ 28/3 đến 31/3/2024 
Từ 04/4 đến 07/4/2024 

C. 14/4/2024 
(Ca 2) 

11 Kỹ năng thực hành một số hoạt 
động trong tố tụng hình sự 45 Từ 12/4 đến 14/4/2024 

Từ 26/4 đến 29/4/2024 T. 29/4/2024 

Tổng 29 tín chỉ 
 
Ghi chú: Thời gian bắt đầu thi 
- Sáng: Từ 08h00 
- Chiều:  
+ Ca 1: Từ 13h00 
+ Ca 2: Từ 15h30. 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 
 

 
Nguyễn Triều Dương 



 
BỘ TƯ PHÁP 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 9, văn bằng 2 (2021 - 2024), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ (Quảng Ninh)  
 

Thời gian học      : Từ ngày 07 tháng 9 năm 2023. 
Phương thức học : (Từ tối thứ 5); Tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. 
Cán bộ phụ trách : Nguyễn Hữu Tuấn 

 

STT MÔN HỌC SỐ 
TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  21 tín chỉ 

1 Thủ tục đặc biệt trong tố tụng 
hình sự 30 Từ 07/9 đến 10/9/2023 C. 01/10/2023 

(Ca 1) 

2 
Tổ chức và hoạt động của Toà 
án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân 

30 Từ 14/9 đến 17/9/2023 C. 01/10/2023 
(Ca 2) 

3 Pháp luật về Hợp đồng chuyên 
sâu 45 Từ 22/9 đến 24/9/2023 

Từ 29/9 đến 01/10/2023 
C. 22/10/2023 

(Ca 1) 

4 Pháp luật về kinh doanh bất 
động sản 30 Từ 05/10 đến 08/10/2023 C. 22/10/2023 

(Ca 2) 

5 Luật Thương mại Quốc tế  45 Từ 13/10 đến 15/10/2023 
Từ 20/10 đến 22/10/2023 

C. 12/11/2023 
(Ca 1) 

6 Kỹ năng thẩm định, thẩm tra 
văn bản quy phạm pháp luật 30 Từ 26/10 đến 29/10/2023 C. 12/11/2023 

(Ca 2) 

7 Pháp luật về trọng tài thương 
mại 45 Từ 03/11 đến 05/11/2023 

Từ 10/11 đến 12/11/2023 
C. 26/11/2023 

(Ca 1) 

8 Kỹ năng chung về tư vấn pháp 
luật  30 Từ 16/11 đến 19/11/2023 C. 26/11/2023 

(Ca 2) 

9 Thủ tục đặc biệt trong tố tụng 
dân sự  30 Từ 24/11 đến 26/11/2023 

Từ 01/12 đến S. 03/12/2023 
S. 03/12/2023 

(Ca 1) 
KỲ II:  7 tín chỉ 

10 Thực tập chuyên môn 7TC 
(9T) 

Từ 02/01 đến 31/01/2024 
Từ 22/2 đến 29/3/2024  

Tổng 28 tín chỉ 
Kết thúc chương trình giảng dạy./.

 
Ghi chú: Thời gian bắt đầu thi 
- Chiều:  
+ Ca 1: Từ 13h00 
+ Ca 2: Từ 15h30 
- Tối: Từ 18h00 
 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 
 

 
Nguyễn Triều Dương 



 
BỘ TƯ PHÁP 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 1, văn bằng 2 đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trung tâm GDTX tỉnh Hoà Bình 
 

Thời gian học      : Từ ngày 18 tháng 8 năm 2023. 
Phương thức học : (Từ tối thứ 5); Tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật  
Cán bộ phụ trách : Nguyễn Hữu Tuấn 

 

STT MÔN HỌC SỐ 
TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  20 tín chỉ 

1 Luật Tố tụng Dân sự 45 Từ 18/8 đến 20/8/2023 
Từ 25/8 đến 27/8/2023 

C. 10/9/2023 
(Ca 1) 

2 Luật Lao động 45 Từ 08/9 đến 10/9/2023 
Từ 15/9 đến 17/9/2023 

C. 24/9/2023 
(Ca 1) 

3 Luật Tài chính 45 Từ 22/9 đến 24/9/2023 
Từ 29/9 đến 01/10/2023 

C. 08/10/2023 
(Ca 1) 

4 Luật Đất đai 45 Từ 06/10 đến 08/10/2023 
Từ 13/10 đến 15/10/2023 

C. 29/10/2023 
(Ca 1) 

5 Luật Đầu tư 30 Từ 19/10 đến 22/10/2023 C. 29/10/2023 
(Ca 2) 

6 Luật sở hữu trí tuệ 45 Từ 27/10 đến 29/10/2023 
Từ 03/11 đến 05/11/2023 

C. 12/11/2023 
(Ca 1) 

7 Pháp luật về Hợp đồng chuyên 
sâu 45 Từ 10/11 đến 12/11/2023 

Từ 17/11 đến 20/11/2023 
T. 20/11/2023 

 
KỲ II:  13 tín chỉ 

8 Thương mại quốc tế 45 Từ 01/3 đến 03/3/2024 
Từ 08/3 đến 10/3/2024 

C. 24/3/2024 
(Ca 1) 

9 Pháp luật về kinh doanh bất 
động sản 30 Từ 14/3 đến 17/3/2024 C. 24/3/2024 

(Ca 2) 

10 Pháp luật về Liên minh Châu 
Âu 45 Từ 22/3 đến 24/3/2024 

Từ 29/3 đến 31/3/2024 
C. 14/4/2024 

(Ca 1) 

11 Pháp luật về Đấu thầu 30 Từ 04/4 đến 07/4/2024 C. 14/4/2024 
(Ca 2) 

12 Luật Bình đẳng giới 45 Từ 12/4 đến 14/4/2024 
Từ 26/4 đến 29/4/2024 

T. 29/4/2024 
 

Tổng 33 tín chỉ 
 
Ghi chú: Thời gian bắt đầu thi 
- Chiều:  
+ Ca 1: Từ 13h00 
+ Ca 2: Từ 15h30. 
- Tối: Từ 18h00 
 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 

 
 

Nguyễn Triều Dương 
 
 



 
BỘ TƯ PHÁP 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 23A, văn bằng 1 (2023-2026) đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Đại học Luật Hà Nội 
 

Thời gian học      : Từ ngày 05 tháng 9 năm 2023. 
Phương thức học : Tối thứ 2 đến tối thứ 6, cả ngày Chủ nhật; 

 15 ngày đầu tháng. 
Cán bộ phụ trách : Nguyễn Hữu Tuấn 
Hội trường : A802. 

 
STT MÔN HỌC SỐ 

TIẾT THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

KỲ I:  18 tín chỉ 

1 Triết học Mác - Lênin 45 Từ 05/9 đến 13/9/2023  

2 Tin học  30 Từ 14/9 đến 15/9/2023 
Từ 01/10 đến 02/10/2023  

3 Lý luận nhà nước và pháp luật 60 Từ 03/10 đến S. 15/10/2023  

4 Luật Hiến pháp Việt Nam 60 Từ 01/11 đến 12/11/2023  

5 Lịch sử nhà nước và pháp luật 30 Từ 13/11 đến 15/11/2023 
Từ 01/12 đến 03/12/2023  

6 Luật Hành chính Việt Nam 60 Từ 04/12 đến 15/12/2023  

KỲ II:  20 tín chỉ 

7 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 30 Từ 02/01 đến 07/01/2024  

8 Phương pháp điều tra xã hội 
học 15 Từ 08/01 đến 10/01/2024  

9 Tiếng Anh (HP1) 45 Từ 01/3 đến S.10/3/2024  

10 Xã hội học pháp luật 30 Từ C.10/3 đến 15/3/2024  

11 Xây dựng lập luận pháp lý và 
viết trong hành nghề luật 30 Từ 01/4 đến S. 07/4/2024  

12 
Tổ chức và hoạt động của Toà 
án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân 

30 Từ 08/4 đến 14/4/2024  
 

13 Quan hệ kinh tế quốc tế 30 Từ 02/5 đến 07/5/2024  

Tổng 38 tín chỉ 
 
 Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 
 
 

Nguyễn Triều Dương 



 
BỘ TƯ PHÁP 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 23A, văn bằng 2 (2023-2026) đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Đại học Luật Hà Nội 
 

Thời gian học      : Từ ngày 16 tháng 8 năm 2023. 
Phương thức học : Tối thứ 2 đến tối thứ 6, cả ngày Chủ nhật 

 Từ ngày 16 đến ngày 30/31 hàng tháng. 
Cán bộ phụ trách : Nguyễn Hữu Tuấn. 
Hội trường : A802. 

 

STT MÔN HỌC 
SỐ 

TIẾT 
THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

KỲ I:  18 tín chỉ 

1 Luật Hiến pháp Việt Nam 60 Từ 16/8 đến 27/8/2023  

2 Lý luận nhà nước và pháp luật 60 
Từ 28/8 đến 31/8/2023 
Từ 17/9 đến S. 24/9/2023 

 

3 Lịch sử nhà nước và pháp luật 30 Từ 25/9 đến 30/9/2023  

4 Luật Hình sự (HP1) 45 Từ 16/10 đến 24/10/2023  

5 Luật Hành chính Việt Nam 60 
Từ 25/10 đến 31/10/2023 
Từ 16/11 đến 20/11/2023 

 

6 
Phương pháp điều tra xã hội 
học 

15 Từ 21/11 đến 26/11/2023  

KỲ II:  20 tín chỉ 

7 Luật Thương mại (HP1) 45 Từ 16/01 đến 24/01/2024  

8 
Tổ chức và hoạt động của Toà 
án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân 

30 Từ 17/03 đến 21/03/2024  

9 Luật Hình sự (HP2) 30 Từ 22/3 đến 27/3/2024  

10 Luật Dân sự (HP1) 45 
Từ 28/3 đến 31/3/2024 
Từ 22/4 đến 25/4/2024 

 

11 Xây dựng văn bản pháp luật 30 Từ 16/5 đến 21/5/2024  

12 Công pháp quốc tế 60 
Từ 22/5 đến 31/5/2024 
Ngày 16/6/2024 

 
 

13 Logic học 30 Từ 17/6 đến S. 23/6/2024  



14 Quan hệ kinh tế quốc tế 30 Từ C.23/6 đến 28/6/2024  

Tổng 38 tín chỉ 
 
 Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 
 
 

Nguyễn Triều Dương 
 



 
BỘ TƯ PHÁP 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 21B, văn bằng 2 (2021 - 2024), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại:  Trường Đại học Luật Hà Nội  
 

Thời gian học      : Từ ngày 16 tháng 08 năm 2023. 
Phương thức học : Tối thứ 2 đến tối thứ 6, cả ngày Chủ nhật 

Từ ngày 16 đến ngày 30/31 hàng tháng. 
Cán bộ phụ trách : Phạm Thị Bích Liên 
Hội trường : A. 703. 

STT MÔN HỌC SỐ 
TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  20 tín chỉ 

1 Luật Lao động  45 Từ 16/8 đến 24/8/2023  

2 Luật Tài chính 45 
Từ 25/8 đến 31/8/2023 
17/9/2023 

 

3 Luật Tố tụng Dân sự 45 Từ 18/9 đến 26/9/2023  

4 Luật Đất đai 45 
Từ 27/9 đến 29/9/2023 
Từ 16/10 đến S.22/10/2023 

 

5 Luật Sở hữu trí tuệ 45 Từ 23/10 đến 31/10/2023  

6 
Thủ tục đặc biệt trong tố tụng 
dân sự 

30 Từ 16/11 đến 21/11/2023  

7 Luật Ngân hàng 45 Từ 22/11 đến 30/11/2023  

KỲ II: 24 tín chỉ 

8 
Luật Cạnh tranh và Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng  

45 Từ 16/01 đến 24/01/2024  

9 Luật Nhà ở 30 Từ 25/01 đến 30/01/2024  

10 
Pháp luật về trọng tài thương 
mại 

45 Từ 17/3 đến 24/3/2024  

11 Pháp luật về quyền nhân thân 30 Từ 15/3 đến S. 31/3/2024  

12 Luật Thương mại quốc tế  45 Từ 16/4 đến 26/4/2024  

13 
Kỹ năng tư vấn pháp luật trong 
lĩnh vực hành chính 

30 Từ 16/5 đến 21/5/2024  

14 
Kỹ năng tư vấn pháp luật trong 
lĩnh vực dân sự 

30 Từ 22/5 đến 27/5/2024  



15 
Kỹ năng tư vấn pháp luật trong 
lĩnh vực hôn nhân và gia đình 

30 
Từ 28/5 đến 31/5/2024 
16/6/2024 

 

16 
Kỹ năng tư vấn pháp luật trong 
lĩnh vực lao động 

30 Từ 17/6 đến S. 23/6/2024  

17 
Kỹ năng tham gia giải quyết 
các vụ án dân sự 

45 
Từ 24/6 đến 30/6/2024 
Từ 16/7 đến 19/7/2024 

 

Tổng 44 tín chỉ 
 
 
 Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 
 

 
Nguyễn Triều Dương 



 
BỘ TƯ PHÁP 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 7, văn bằng 2 (2022 - 2024), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại: Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc  
 

Thời gian học      : Từ ngày 17 tháng 08 năm 2023. 
Phương thức học : (Tối thứ 5); Tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. 
Cán bộ phụ trách : Phạm Thị Bích Liên. 

 

STT MÔN HỌC SỐ 
TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  20 tín chỉ 

1 
Tổ chức và hoạt động của Toà 
án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân  

30 Từ 17/8 đến 20/8/2023 
C. 27/8/2023 

(Ca 1) 

2 Luật Tố tụng Dân sự 45 
Từ 25/8 đến 27/8/2023 
Từ 08/9 đến 10/9/2023 

C. 24/9/2023 
(Ca 1) 

3 Khoa học điều tra tội phạm 30 Từ 14/9 đến 17/9/2023 
C. 24/9/2023 

(Ca 2) 

4 Luật Lao động 45 
Từ 22/9 đến 24/9/2023 
Từ 29/9 đến 01/10/2023 

C. 22/10/2023 
(Ca 1) 

5 
Xây dựng lập luận pháp lý và 
viết trong hành nghề luật 

30 Từ 12/10 đến 15/10/2023 
C. 22/10/2023 

(Ca 2) 

6 Luật Đất đai 45 
Từ 20/10 đến 22/10/2023 
Từ 27/10 đến 29/10/2023 

C. 12/11/2023 
(Ca 1) 

7 Luật Nhà ở 30 Từ 02/11 đến 05/11/2023 
C. 12/11/2023 

(Ca 2) 

8 Luật Tài chính 45 
Từ 10/11 đến 12/11/2023 
Từ 17/11 đến 20/11/2023 

T. 20/11/2023 

KỲ II: 24 tín chỉ 

9 Luật An sinh xã hội  30 Từ 04/01 đến 07/01/2024 
C. 03/3/2024 

(Ca 1) 

10 
Pháp luật kinh doanh bất động 
sản 

30 Từ 11/01 đến 14/01/2024 
C. 03/3/2024 

(Ca 2) 

11 
Kỹ năng thực hành một số hoạt 
động trong tố tụng hình sự 

45 
Từ 01/3 đến 03/3/2024 
Từ 08/3 đến 10/3/2024 

C. 24/3/2024 
(Ca 1) 

12 Pháp luật về bảo đảm thực 
hiện nghĩa vụ 

30 Từ 14/3 đến 17/3/2024 
C. 24/3/2024 

(Ca 2) 



13 Luật Thương mại quốc tế  45 
Từ 22/3 đến 24/3/2024 
Từ 29/3 đến 31/3/2024 

C. 14/4/2024 
(Ca 1) 

14 Luật Môi trường 45 
Từ 12/4 đến 14/4/2024 
Từ 26/4 đến 28/4/2024 

C. 05/5/2024 
(Ca 1) 

15 Luật Thi hành án dân sự 45 
Từ 03/5 đến 05/5/2024 
Từ 10/5 đến 12/5/2024 

C. 19/5/2024 
(Ca 1) 

16 
Luật Cạnh tranh và bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng 

45 
Từ 17/5 đến 19/5/2024 
Từ 24/5 đến 26/5/2024 

C. 02/6/2024 
(Ca 1) 

17 
Pháp luật Việt Nam và pháp 
luật quốc tế về quyền con 
người 

45 
Từ 31/5 đến 02/6/2024 
Từ 07/6 đến 10/6/2024 

T. 10/6/2024 

Tổng 44 tín chỉ 
 
 Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 
 

 
Nguyễn Triều Dương 



 
BỘ TƯ PHÁP 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 14, văn bằng 2 (2022 - 2024), đại học luật hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại: Trung tâm GDTX Hải Phòng  
 

Thời gian học      : Từ ngày 17 tháng 08 năm 2023. 
Phương thức học : (Tối thứ 5); Tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. 
Cán bộ phụ trách : Phạm Thị Bích Liên 

 
STT MÔN HỌC SỐ 

TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  23 tín chỉ 

1 Kỹ năng chung về tư vấn pháp 
luật 30 Từ 17/8 đến 20/8/2023 S. 17/9/2023 

(Ca 1) 

2 Khoa học điều tra tội phạm 30 Từ 24/8 đến 27/8/2023 S. 17/9/2023 
(Ca 2) 

3 Luật Sở hữu trí tuệ 45 Từ 08/9 đến 10/9/2023 
Từ 15/9 đến 17/9/2023 

S. 08/10/2023 
(Ca 1) 

4 Luật Đầu tư 30 Từ 21/9 đến 24/9/2023 S. 08/10/2023 
(Ca 2) 

5 Luật An sinh xã hội  30 Từ 28/9 đến 01/10/2023 S. 22/10/2023 
(Ca 1) 

6 Luật Thương mại quốc tế  45 Từ 06/10 đến 08/10/2023 
Từ 13/10 đến 15/10/2023 

S. 22/10/2023 
(Ca 2) 

7 Luật Bình đẳng giới 45 Từ 20/10 đến 22/10/2023 
Từ 27/10 đến 29/10/2023 

S. 05/11/2023 
(Ca 1) 

8 Pháp luật về trọng tài thương 
mại 45 Từ 03/11 đến 05/11/2023 

Từ 10/11 đến 12/11/2023 
S. 26/11/2023 

(Ca 1) 
9 Pháp luật liên minh châu Âu 45 Từ 24/11 đến 26/11/2023 

Từ 01/12 đến 04/12/2023 T. 04/12/2023 

KỲ II: 7 tín chỉ 

10 Thực tập chuyên môn  7TC 
(9T) 

Từ 02/01 đến 31/01/2024 
Từ 22/02 đến 29/3/2024 

 
 

Tổng 30 tín chỉ 
Kết thúc chương trình giảng dạy./. 

 
 Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 
  

 
 

Nguyễn Triều Dương 





BỘ TƯ PHÁP  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 
Khóa 6, văn bằng 2 (2021-2024), Đại học Luật Hà Nội hình thức vừa làm vừa học 

Mở tại: Trung tâm GDTX Vĩnh Phúc  
 

Thời gian học      : Từ ngày 17  tháng 8 năm 2023. 
Phương thức học : Tối thứ 6, cả ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. 
Cán bộ phụ trách : Phạm Thị Bích Liên 

 
STT MÔN HỌC SỐ 

TIẾT THỜI GIAN HỌC LỊCH THI 

KỲ I:  19 tín chỉ 

1 Luật Đầu tư 30 Từ 17/8 đến 20/8/2023 C. 10/9/2023 
(Ca 1) 

2 Pháp luật về hợp đồng chuyên 
sâu 45 Từ 25/8 đến 27/8/2023 

Từ 08/9 đến 10/9/2023 
C. 01/10/2023 

(ca 1) 

3 Tâm lý học tư pháp 30 Từ 14/9 đến 17/9/2023 C. 01/10/2023 
(ca 2) 

4 Thủ tục đặc biệt trong tố tụng 
dân sự 30 Từ 21/9 đến 24/9/2023 C.29/10/2023 

(Ca 1) 

5 Luật Ngân hàng 45 Từ 29/9 đến 01/10/2023 
Từ 06/10 đến 08/10/2023 

C.29/10/2023 
(Ca 2) 

6 Pháp luật hải quan trong kinh 
doanh xuất nhập khẩu 30 Từ 12/10 đến 15/10/2023 C.05/11/2023 

(Ca 1) 
7 Thanh tra, khiếu tố  30 Từ 19/10 đến 22/10/2023 C.05/11/2023 

(Ca 2) 
8 Luật Thương mại quốc tế  45 Từ 26/10 đến 29/10/2023 

Từ 03/11 đến 06/11/2023 T. 06/11/2023 

KỲ II: 7 tín chỉ 

9 Thực tập chuyên môn  7TC 
(9T) 

Từ 02/01 đến 31/01/2024 
Từ 22/02 đến 29/3/2024 

 
 

Tổng 26 tín chỉ 
 
 Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 
 
 

Nguyễn Triều Dương 
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